	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TTHC
Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250303-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LẠI THỊ TƯƠI
	KHU PHỐ LIÊN GIANG, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0869142660
	03/03/2025 09:27:18
	04/03/2025 09:26:59
	03/03/2025 14:07:42
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	2
	H56.24.09-250303-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LẠI THỊ TÂM
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0355902709
	03/03/2025 09:27:29
	04/03/2025 09:26:59
	03/03/2025 14:07:52
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	3
	H56.24.09-250303-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐOÀN THỊ THANH
	XÓM TRẠI, Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
	0973402625
	03/03/2025 14:08:06
	04/03/2025 14:07:59
	04/03/2025 08:21:17
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	4
	H56.24.09-250303-0006
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	ĐINH NGỌC NHƯƠNG
	TỔ 6, KHU PHỐ TRƯỜNG SƠN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0352620378
	03/03/2025 14:58:02
	10/03/2025 14:58:00
	04/03/2025 08:06:28
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.24.09-250303-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ ÁI
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0865025997
	03/03/2025 15:19:07
	04/03/2025 15:18:59
	04/03/2025 08:21:24
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	6
	H56.24.09-250303-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐINH PHƯƠNG BẢO KHÁNH
	XÓM QUYẾT TIẾN, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn,
	0388457317
	03/03/2025 15:19:38
	04/03/2025 15:18:59
	04/03/2025 08:21:10
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	7
	H56.24.09-250303-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ QUỲNH ANH
	SN 52, TỔ 5, KHU 7, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0979591058
	03/03/2025 15:41:07
	04/03/2025 15:41:00
	04/03/2025 08:20:56
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	8
	H56.24.09-250303-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGÔ THỊ THANH KIM HUỆ
	Thôn Tràng
	0978655381
	03/03/2025 16:11:10
	06/03/2025 16:11:00
	04/03/2025 07:40:52
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.24.09-250303-0011
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250303-3187)
	
	TRỊNH LƯƠNG KHẢ HÂN
	Khu phố Đông Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0865025997
	03/03/2025 16:15:10
	04/03/2025 17:00:00
	04/03/2025 11:05:46
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.24.09-250303-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	LÊ THỊ ÁI
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0865205997
	04/03/2025 07:41:21
	05/03/2025 07:41:00
	04/03/2025 11:07:33
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.24.09-250304-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HÀ THỊ HẰNG
	ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, TỔ 8, TRƯỜNG SƠN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0393515624
	04/03/2025 10:02:20
	05/03/2025 10:01:59
	04/03/2025 11:05:09
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	12
	H56.24.09-250304-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	SỐ NHÀ 189B, ĐƯỜNG LÊ LỢI, TỔ 1, KHU PHỐ 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0967830232
	04/03/2025 10:02:34
	05/03/2025 10:01:59
	04/03/2025 11:04:46
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	13
	H56.24.09-250304-0003
	Chứng thực hợp đồng
	
	CÔNG TY TNHH YKJ VINA
	Thửa đất 102, tờ bản đồ 01, Thôn Đông Xuân, Xã Nga Thành, Huyện Nga Sơn,
	0973391419
	04/03/2025 13:39:31
	05/03/2025 13:39:00
	05/03/2025 09:21:23
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	14
	H56.24.09-250304-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	VŨ TRUNG KHIÊM
	KHU PHỐ ĐIỀN LƯ
	0983658113
	04/03/2025 16:49:06
	04/04/2025 16:48:59
	05/03/2025 11:25:58
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.24.09-250305-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THÀNH
	khu phố Liên Giang, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0367649562
	05/03/2025 09:21:36
	06/03/2025 09:20:59
	05/03/2025 11:21:25
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	16
	H56.24.09-250305-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM THỊ HIÊN
	TỔ 1, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0985095542
	05/03/2025 09:21:59
	06/03/2025 09:20:59
	05/03/2025 11:20:37
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	17
	H56.24.09-250304-0004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	BÙI VĂN LINH
	ĐƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN, TỔ 08, KHU PHỐ 3
	0964786839
	05/03/2025 09:22:50
	08/04/2025 09:22:00
	05/03/2025 11:21:14
	
	
	Vũ Thị Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.24.09-250305-0005
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	KHU PHỐ 7
	0989986715
	05/03/2025 14:10:27
	06/03/2025 14:09:59
	05/03/2025 16:50:02
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.24.09-250305-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ HIỀN
	SỐ NHÀ 27, ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM, TỔ 10, KHU PHỐ 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0376744656
	05/03/2025 16:06:45
	06/03/2025 16:06:00
	05/03/2025 16:32:14
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	20
	H56.24.09-250305-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ HỒNG
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0333486491
	05/03/2025 16:06:56
	06/03/2025 16:06:00
	05/03/2025 16:32:22
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	21
	H56.24.09-250305-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ NGUYỄN TÙNG
	TỔ 11, KHU PHỐ TRƯỜNG SƠN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0389243835
	05/03/2025 16:07:17
	06/03/2025 16:07:00
	05/03/2025 16:32:28
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	22
	H56.24.09-250305-0004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LẠI THẾ NGỌC
	Căn hộ chung cư số 1706, tòa nhà CT3, khu ĐT Dream Town, đường 70, TDP 6
	0987755457
	06/03/2025 09:15:02
	11/03/2025 09:15:00
	07/03/2025 07:35:29
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.24.09-250306-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250306-2117)
	
	BÙI ÁNH DƯƠNG
	KHU PHỐ SƠN TÂY, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0979397809
	06/03/2025 14:35:15
	06/03/2025 17:00:00
	06/03/2025 16:14:09
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.24.09-250306-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	BÙI BÁ TRƯỜNG
	KHU PHỐ SƠN TÂY, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0979397809
	06/03/2025 15:31:01
	07/03/2025 15:31:00
	07/03/2025 08:26:06
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.24.09-250307-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM ANH TUẤN
	SỐ NHÀ 03, NGÕ 645, TỔ 6, KHU PHỐ 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0375545096
	07/03/2025 09:57:02
	10/03/2025 09:56:59
	07/03/2025 10:38:44
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	26
	H56.24.09-250307-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI VĂN HƯNG
	TỔ 14, KHU PHỐ TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0979050248
	07/03/2025 09:57:12
	10/03/2025 09:56:59
	07/03/2025 10:39:33
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	27
	H56.24.09-250307-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ MINH ANH
	KHU PHỐ SƠN NAM, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0945715618
	07/03/2025 10:04:59
	10/03/2025 10:03:59
	07/03/2025 10:38:38
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	28
	H56.24.09-250307-0004
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250307-0735)
	
	VŨ THỊ VY
	Khu phố Sơn Tây, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0382989155
	07/03/2025 15:13:50
	10/03/2025 17:00:00
	10/03/2025 08:52:53
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	29
	H56.24.09-250307-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM VĂN ĐỨC
	khu phố Liên Giang, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0337746950
	07/03/2025 16:10:02
	10/03/2025 16:10:00
	10/03/2025 09:47:31
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	30
	H56.24.09-250307-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
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